	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

 Họ và tên HS:………………………….
Lớp:……….
	  Thứ   …………. ngày …….. tháng……. năm 2017
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

Năm học: 2017 – 2018

Môn: Tiếng Việt – Lớp 5

(Bài kiểm tra đọc)

	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………………………………………

………………………………………………………

	Đọc tiếng:…

Đọc thầm:…
	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm) . GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKI môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập (7 điểm) – Thời gian làm bài: 30 phút.

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho câu hỏi sau:
1. (0,5 điểm)Cô y tá đưa ai đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng?
(mức 1)
a. Con trai ông.
b. Một anh lính trẻ.
c. Một chàng trai là bạn cô.
2.(0,5 điểm) Hình ảnh gương mặt ông lão được miêu tả trong đoạn 1 gợi lên điều gì?(mức 2)
a. Ông rất mệt và rất đau khỏ vì biết mình sắp chết.

b. Ông cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc, toại nguyện.

c. Tuy rất mệt nhưng ông cảm thấy hạnh phục, toại nguyện.

3. (0,5 điểm) Điều gì đã khiến cô y tá ngạc nhiên?(mức 3)
a. Anh lính trẻ đã ngồi bên ông lão, cầm tay ông , an ủi ông suốt đêm.
b. Anh lính trẻ trách cô không đưa anh gặp cha mình.

c. Anh lính trẻ không phải là con của ông lão.

4. (0,5 điểm)Vì sao anh lính trẻ đã suốt đêm ngồi bên ông lão, an ủi ông?
(mức 3)
a. Bác sĩ và cô y tá yêu cầu anh như vậy.

b. Anh nghĩ ông đang rất cần có ai đó ở bên cạnh mình vào lúc ấy.

c. Anh nhầm tưởng đấy là cha mình, anh muốn thực tập để làm nghề y.

5. (1 điểm) Câu chuyện trong bài văn muốn nói với em điều gì?( mức 4)
…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..
6. (0,5điểm)Dòng nào dưới đây có từ in đậm là từ đồng âm?( mức 2)
a. Yêu và thương, rất thương, thương và nhớ.

b. Thương người, thương số, mũi thương ngọn giáo.

c. Thương con, người thương, đáng thương.

7. (1 điểm)Câu :“Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây.” có mấy danh từ? Đó là từ nào?(mức 3)
a. Hai từ  (Đó là:…………………………………………)

b. Ba từ   (Đó là:…………………………………………)

c. Bốn từ (Đó là:…………………………………………) 
8. (1 điểm) Gạch chân dưới quan hệ từ trong câu : ( mức 2)
Tôi nghĩ ông rất cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.
9. (0,5 điểm) Chủ ngữ trong câu : “Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh.” là những từ ngữ nào?( mức 1)
a. Chàng trai ngồi xuống.
b. Chàng trai ngồi xuống bên cạnh.

c. Chàng trai.

10. Em đã làm được việc gì để thể hiện kính trọng người già? (mức 4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKI
Môn: Tiếng Việt
         Khối: 5

	TT
	Mạch kiến, thức 
kĩ năng
	Số câu &

số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản:
– Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

– Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.

– Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.

– Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	1
	
	1
	
	2
	
	
	1
	5

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1
	
	
	1
	3

	2
	Kiến thức tiếng Việt:
– Hiểu nghĩa của từ, biết tìm từ đồng ấm, nhiều nghĩa, xác định được từ loại.

- Biết liên hệ thực tế.
	Số câu
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	1
	5

	
	
	Số điểm
	0.5
	
	0,5
	1
	0,5
	1
	
	1
	4

	Tổng
	Số câu
	2
	
	2
	1
	2
	1
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1
	
	2
	
	1
	1
	
	2
	7


Bàn tay thân ái


Đã gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già. Cô nhẹ nhàng cúi xuống người bệnh và khẽ khàng gọi :  “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!”. Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như đã dãn ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện. chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt; anh vừa âu yếm cầm tay ông cụ, vừa thi thầm những lời vỗ về an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông lão qua đời. Các nhân viên y tế đến làm thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:


- Ông cụ ấy là ai vậy, chị?


Cô y tá sửng sốt:


- Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?


- Không. Ông ấy không phải là ba tôi. 


Chàng trai lính trẻ nhẹ nhàng đáp lại:


- Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.


- Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp cụ?


- Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải là con trai ông. Tôi nghĩ ông rất cần có ai ở đó bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.


Theo XTI-VƠ GU-ĐI-Ơ





























